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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà   ng T   D  u T  n.  

Các Hội thẩm nhân dân: 

 ng Ng  V n M ng. 

 Bà Hoàng T   T   n L  .  

- Thư ký phiên t  : Bà Nguy n T   D  m T  y - T ư ký Tò  án n ân dân 

 uy n C, tỉn  An G  ng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Gi ng th m gi  

phiên t  :  ng Nguy n V n L   - K ểm sát v  n. 

Ngày 28 t áng 3 n m 2019, tạ  trụ sở Tò  án n ân dân  uy n C, tỉn  An G  ng 

xét xử sơ t ẩm   ng k    vụ án  ìn  sự t ụ lý số: 02/2019/HS-ST ngày 21 t áng 01 

n m 2019 t eo Quyết đ n  đư  vụ án r  xét xử số: 05/2019/Q XXST-HS ngày 15 

t áng 02 n m 2019 đố  vớ  b   áo:  

Nguy n M n  T, s n  n m 1973 tạ  t   x  N, tỉn  T. Nơ   ư tr :  p An L  , x  

An Bìn  A, t   x  N, tỉn  T; Ng ề ng   p: Làm t u ; Quố  t   : V  t N m; Dân t  : 

Kinh; T n g áo: P  t g áo; Trìn  đ   ọ  v n: 9/12; Con  ng Nguy n V n L, s n  n m 

1951 và bà Nguy n T   Kim H, s n  n m 1951. 

N m 1992, b  Tò  án n ân dân  uy n N  n y là t   x  N , tỉn  T xử p ạt 09 

t áng t  về t    L   đảo    ếm đoạt tà  sản  ủ    ng dân . 

Ngày 14/4/1994 b  Tò  án n ân dân t   x  S, tỉn   ồng T áp xử p ạt 15 t áng 

t  về t    Tr m   p tà  sản  ủ    ng dân  và  Lạm dụng t n n   m    ếm đoạt tà  sản 

 ủ    ng dân , T k áng  áo. Ngày 28/5/1994, Tò  án n ân dân tỉn  T xét xử p    

t ẩm, y án sơ t ẩm. 

Ngày 29/8/1998, b  Tò  án n ân dân tỉn  C n T ơ  n y là t àn  p ố C n T ơ  

xử p ạt 05 n m t  về t    Tr m   p tà  sản  ủ    ng dân . 

N m 2002 b  Tò  án n ân dân t àn  p ố C n T ơ xử p ạt 18 t áng t  về t   

 Tr m   p tà  sản . 

- T ền án: ngày 09/7/2014 b  Tò  án n ân dân  uy n T, tỉn   ồng T áp xử 

p ạt 02 n m t  về t    Tr m   p tà  sản . Ngày 24/11/2015, b   áo    p  àn  xong 

 ìn  p ạt t  n ưng   ư  bồ  t ư ng   o b   ạ  Nguy n T   T u P 3.000.000 đồng. 
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Ngày 20/11/2018  s u ngày p ạm t   mớ  18/11/2018 , b   áo n p án p    ìn  sự 

200.000 đồng và án p   dân sự sơ t ẩm 200.000 đồng. 

- T ền sự: K  ng. 

- B  tạm g  m ngày 20/11/2018   o đến n y. 

- B   áo  ó m t tạ  p   n tò .  

- Bị hại: Bà Tr n T   T u X, s n  n m 1977 (v ng m t . 

Nơ   ư tr :  p L, x   ,  uy n C, tỉn  An G  ng. 

- Người c   u  n   i  ngh a v   iên  uan: 

1.  ng   ng V n M, sinh n m 1988. (v ng m t  

Nơ   ư tr :  p P, x  K,  uy n C, tỉn  An G  ng. 

2.  ng L  P ướ  H, s n  n m 1980.  v ng m t). 

Nơ   ư tr :  p K, x  T,  uy n C, tỉn  An G  ng. 

3.  ng Trương   ng K, sin  n m 1981. ( ó đơn x n v ng m t . 

Nơ   ư tr :  p T, t   tr n C,  uy n C, tỉn  An G  ng. 

4. Bà T á  T   Tuyết H, s n  n m 1961. (v ng m t . 

Nơ   ư tr :  p T, t   tr n M,  uy n C, tỉn  An Giang. 

- Người   m ch ng  

1.  ng Lương Tr  T, s n  n m 1975. (v ng m t . 

Nơ   ư tr :  p L, x   ,  uy n C, tỉn  An G  ng. 

2. Bà Nguy n T   T  y L, s n  n m 1978. (v ng m t . 

Nơ   ư tr :  p  , x  K,  uy n C, tỉn  An G  ng. 

3.  ng V  P   T, s n  n m 1996. (v ng m t . 

Nơ   ư tr :  p  , x  K,  uy n C, tỉn  An G  ng. 

4. Bà Nguy n T   T u P, s n  n m 1988. (v ng m t). 

Nơ   ư tr : k óm B, p ư ng K, t àn  p ố L, tỉn  An G  ng. 

NỘI DUNG V  ÁN  

T eo  á  tà  l  u  ó trong  ồ sơ vụ án và d  n b ến tạ  p   n tò , n   dung vụ 

án đư   tóm t t n ư s u: 

K oảng đ u t áng 11/2018, Nguy n M n  T t  t   x  N, tỉn  T đến  uy n C 

  ơ  và quen b ết   ng V n M ở  p P, x  K. Ngày 18/11/2018, T g p M và mư n xe 

m  t     u KO ATA b ển số 67M1-6672 để đ    ng   uy n. S u k   mư n xe, T nảy 

s n  ý đ n  tìm tà  sản l y tr m. K oảng 16 g     ng ngày, T đ ều kh ển xe đến  p L, 

x   ,  uy n C p át    n n à  ủ      Tr n T   T u X k  ng k ó ,  ử  rào trướ  n à 

mở, g  n n à trướ  k  ng ngư   tr ng g  , T dựng xe tr n đư ng trướ  n à Xương, 

đ  vào trong n à l y tr m 01 đ  n t oạ  d  đ ng    u Ip one 6s màu  ồng  ó ốp lưng 

b ng n ự  màu tr ng và 01 đ  n t oạ     u OPPO  1S màu  ồng  ó b o d  màu 

xanh. Xong, T đ ều k  ển xe   ạy đến  p T   1, t   tr n M bán 01 đ  n t oạ  Ip one 

6S   o Trương   ng K   ủ t  m  V n  K o   vớ  g á 700.000 đồng, t ếp tụ  đ ều 
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k  ển xe   ạy đến  p T   2, t   tr n M bán 01 đ  n t oạ  OPPO  1S   o T á  T   

Tuyết H   ủ t  m  V  t C âu  vớ  g á 1.800.000 đồng. S u đó, T trả xe   o M. Ngày 

20/11/2018, T   y t n v    l y tr m đ  n t oạ  b  p át    n n n đến C ng  n  uy n C 

đ u t  . 

Ngày 29/11/2018, Nguy n M n  T b  Cơ qu n Cản  sát đ ều tr  – C ng  n 

 uy n C   Mớ  k ở  tố, tạm g  m để đ ều tr . 

Theo Kết lu n đ n  g á tà  sản số 24/KL-H  G ngày 21/11/2018  ủ  H   

đồng đ n  g á trong tố tụng  ìn  sự  uy n C   Mớ , kết lu n: 

- 01 đ  n t oạ  d  đ ng    u Ip one 6S màu  ồng,  ó ốp lưng n ự  màu tr ng 

 đ  qu  sử dụng , tr  g á 4.000.000 đồng. 

- 01 đ  n t oạ  d  đ ng OPPO  1S màu  ồng,  ó b o d  màu x n   đ  qu  sử 

dụng , tr  g á 2.400.000 đồng. 

T ng g á tr  tà  sản: 6.400.000 đồng. 

Tạ  Bản  áo trạng số 02/CT.VKS ngày 21 t áng 01 n m 2019, V  n k ểm sát 

n ân dân  uy n C   Mớ  đ  truy tố b   áo Nguy n M n  T về t    Trộm cắp t i sản  

t eo quy đ n  tạ  k oản 1   ều 173 B  lu t hìn  sự n m 2015 đ  đư   sử  đ  , b  

sung n m 2017. 

Tạ  p   n tò , K ểm sát v  n trìn  bày n   dung lu n t  : G   nguy n n   dung 

truy tố đố  vớ  b   áo Nguy n M n  T.  ề ng   H   đồng xét xử áp dụng k oản 1 

  ều 173;   ều 38; đ ểm s k oản 1, k oản 2   ều 51, đ ểm   K oản 1   ều 52 B  

lu t  ìn  sự n m 2015 đ  đư   sử  đ  , b  sung n m 2017, xử p ạt b   áo Nguy n 

Minh T t  01 n m đến 01 n m 06 t áng t . 

 Về trá   n   m dân sự:  

- B   ạ  Tr n T   T u X đ  n  n lạ  đư   tà  sản n n kh ng đề ng   xem xét, 

g ả  quyết. 

-  ề ng   H   đồng xét xử áp dụng   ều 48 B  lu t  ìn  sự n m 2015 đ  đư   

sử  đ  , b  sung n m 2017,   ều 589 B  lu t dân sự n m 2015 bu   b   áo bồ  

t ư ng 700.000 đồng cho  ng Trương   ng K và 1.800.000 đồng cho bà T á  T   

Tuyết H.  

Về xử lý v t    ng: đề ng   H   đồng xét xử áp dụng   ều 47 B  lu t  ìn  sự 

n m 2015 d  đư   sử  đ  , b  sung n m 2017, k oản 2   ều 106 B  lu t tố tụng  ìn  

sự t    t u t  u  ủy qu n áo, nón b  t u g    ủ  b   áo k  ng  òn g á tr  sử dụng. 

B   áo Nguy n M n  T k    n  n đ  t ự     n  àn  v  p ạm t   n ư n   dung 

Cáo trạng truy tố, k  ng tr n  lu n vớ  n   dung lu n t    ủ  đạ  d  n V  n k ểm sát 

và x n H   đồng xét xử g ảm n ẹ  ìn  p ạt. 

Trong quá trìn  đ ều tr , b   ạ , ngư    ó quyền l  , ng    vụ l  n qu n, ngư   

làm    ng  ó l   k    n ư s u: Tà  sản b  m t tr m là 02 đ  n t oạ  d  đ ng n ư n   

dung vụ án đ  n u. B   ạ  Tr n T   T u X đ  n  n lạ  đư   tà  sản n n k  ng y u   u 

gì t  m,  ng Trương   ng K y u   u b   áo bồ  t ư ng 700.000 đồng, bà T á  T   

Tuyết H y u   u b   áo bồ  t ư ng 1.800.000 đồng là t ền mu  02 đ  n t oạ  d  đ ng 

b   áo đ  l y tr m. 
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NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN   

Tr n  ơ sở n   dung vụ án,   n    vào  á  tà  l  u trong  ồ sơ vụ án đ  đư   tr n  

tụng tạ  p   n tò , H   đồng xét xử n  n đ n  n ư s u: 

[1]. Về tố tụng: Hàn  v , quyết đ n  tố tụng  ủ  Cơ qu n đ ều tr ,   ều tr  

v  n, V  n k ểm sát, K ểm sát v  n trong quá trìn  đ ều tr , truy tố đ  t ự     n đ ng 

về t ẩm quyền, trìn  tự, t ủ tụ  quy đ n   ủ  B  lu t Tố tụng  ìn  sự. Quá trìn  đ ều 

tr  và tạ  p   n tò , b   áo k  ng  ó ý k ến  o   k  ếu nạ  về  àn  v , quyết đ n   ủ  

Cơ qu n t ến  àn  tố tụng, ngư   t ến  àn  tố tụng. Do đó,  á   àn  v , quyết đ n  tố 

tụng  ủ  Cơ qu n t ến  àn  tố tụng, ngư   t ến  àn  tố tụng đ  t ự     n đ ng quy 

đ n  p áp lu t. 

 M   d  đ  đư   Tò  án tống đạt   p l  g  y tr  u t p t  m g   p   n tò  n ưng 

b   ạ , n  ng ngư    ó quyền l  , ng    vụ l  n qu n và n  ng ngư   làm    ng vẫn 

v ng m t. Tuy n   n, n  ng ngư   v ng m t đ   ó l   k    trong  ồ sơ vụ án và v    

v ng m t  ủ   ọ k  ng gây  ản trở   o v    xét xử n n H   đồng xét xử vẫn t ến 

 àn  xét xử v ng m t t eo quy đ n   ủ  p áp lu t. 

[2]. Tạ  p   n tò , b   áo Nguy n M n  T k    n  n  àn  v  p ạm t   n ư n   

dung Cáo trạng mà đạ  d  n V  n k ểm sát đ    ng bố. L   k     ủ  b   áo tạ  p   n 

tò  p     p vớ  l   k     ủ  b   áo trong g    đoạn đ ều tr , truy tố; l   k     ủ  b  

 ạ , n  ng ngư   làm    ng và  á  tà  l  u    ng    k á   ó trong  ồ sơ vụ án. 

T  n  ng   n    tr n, đ   ó đủ  ơ sở xá  đ nh, b   áo đ  l   dụng sự sơ  ở  ủ  

  ủ sở   u trong v    quản lý tà  sản, t ự     n  àn  v  lén l t l y tr m 01 đ  n t oạ  

d  đ ng Ip one 6S màu  ồng và 01 đ  n t oạ  d  đ ng OPPO  1S màu  ồng vớ  t ng 

g á tr  tà  sản là 6.400.000 đồng, b   áo bán   o Trương   ng K, T á  T   Tuyết H 

đư   2.500.000 đồng để t  u xà   á n ân. Do đó,  àn  v   ủ  b   áo đ  đủ yếu tố   u 

t àn  t    Tr m   p tà  sản  theo k oản 1   ều 173 B  lu t  ìn  sự n m 2015 đ  

đư   sử  đ  , b  sung n m 2017. 

Quyền sở   u tà  sản là m t trong n  ng quyền  ơ bản đư   p áp lu t g   

n  n và bảo v , mọ   àn  v  xâm p ạm quyền sở   u tà  sản  ủ  ngư   k á  đều b  

xử lý ng   m k   . B   áo là ngư    ó đ y đủ n ng lự     u trá   n   m  ìn  sự, 

n  n t    r   àn  v  tr m   p tà  sản  ủ  ngư   k á  là v  p ạm p áp lu t, l  r  s u 

k      p  àn  xong  ìn  p ạt t  b   áo p ả   ố g ng tu dư ng đạo đ  , t     ự  l o 

đ ng để nu   sống bản t ân,  ò  n  p   ng đồng n ưng ngư   lạ  b   áo lạ  trư t dà  

tr n  on đư ng p ạm t  , vì  ám l  , lư   b ếng l o đ ng, t ếp tụ  t ự     n  àn  v  

p ạm t   trong t    g  n   ư  đư   xó  án t   , đ ều này   o t  y ý t    xem t ư ng 

pháp lu t  ủ  b   áo. 

Xét t  y b   áo là ngư    ó n ân t ân x u, t ng  ó t ền án về  àn  v  tr m   p 

tà  sản, l   đảo    ếm đoạt tà  sản, lạm dụng t n n   m    ếm đoạt tà  sản, hàn  v  

p ạm t    ủ  b   áo là nguy   ểm   o x     , xâm p ạm trự  t ếp đến quyền sở   u 

tà  sản  ủ  ngư   k á , gây m t an ninh tr t tự tạ  đ   p ương. Do đó,   n  ó  ìn  

p ạt tương x ng vớ  m   đ ,  àn  v  p ạm t    ủ  b   áo để g áo dụ , r n đe và 

p òng ng     ung trong x     . 

[3]. Về tìn  t ết t ng n ng, g ảm n ẹ trá   n   m  ìn  sự: 
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Trong quá trìn  đ ều tr  và tạ  p   n tò    m n y, b   áo tỏ r  t á  đ  t àn  

k ẩn k    báo,  n n n  ố   ả , s u k   p ạm t   b   áo đ  r  đ u t  .  ây là tìn  t ết 

g ảm n ẹ trá   n   m  ìn  sự đư   quy đ n  tạ  đ ểm s k oản 1   ều 51, k oản 2 

  ều 51 B  lu t  ìn  sự 2015 đ  đư   sử  đ  , b  sung n m 2017 n n H   đồng xét 

xử  ó xem xét   o b   áo k   quyết đ n   ìn  p ạt. 

B   áo p ạm t   trong t    g  n   ư  đư   xó  án t    t u   trư ng   p tá  

p ạm.  ây là tìn  t ết t ng n ng trá   n   m  ìn  sự đư   quy đ n  tạ  đ ểm   k oản 

1   ều 52 B  lu t  ìn  sự 2015 đ  đư   sử  đ  , b  sung n m 2017. 

[4]. Về xử lý v t    ng: t    t u t  u  ủy 01 áo t un ng n t y, 01 qu n Je n 

dà , 01 nón kết  ủ  b   áo đư   t u g   trong quá trìn  đ ều tr , k  ng  òn g á tr  sử 

dụng. 

[5]. Về  ìn  p ạt b  sung: Do b   áo  oàn  ản  k n  tế k ó k  n và t u n  p 

k  ng  n đ n  n n k  ng áp dụng  ìn  p ạt b  sung đố  vớ  b   áo. 

[6]. Về trá   n   m dân sự: B   ạ  đ  n  n lạ  tà  sản và k  ng  ó y u   u bồ  

t ư ng n n k  ng xem xét, g ả  quyết.  

 ố  vớ  y u   u bồ  t ư ng  ủ  ngư    ó quyền l  , ng    vụ l  n qu n  ng 

Trương   ng K, bà T á  T   Tuyết H là  ó  ơ sở, p     p vớ  quy đ n  p áp lu t 

n n đư   H   đồng xét xử    p n  n. Bu   b   áo bồ  t ư ng   o  ng Trương   ng 

K 700.000 đồng và bồ  t ư ng   o bà T á  T   Tuyết H 1.800.000 đồng. 

[7].  ố  vớ  L  P ướ  H là   ủ sở   u xe m  t  b ển số 67M1 – 6672 và   ng 

V n M là ngư   quản lý, sử dụng xe m  t  k  ng b ết v    T mư n xe để tr m   p tà  

sản và Trương   ng K, T á  T   Tuyết H mu  đ  n t oạ  d  đ ng  ủ  T n ưng k  ng 

b ết tà  sản do p ạm t   mà  ó n n Cơ qu n đ ều tr  k  ng xử lý H ển, M, K, H là  ó 

  n   . 

[8]. B   áo p ả     u án p    ìn  sự sơ t ẩm và án p   dân sự sơ t ẩm theo quy 

đ n  p áp lu t. 

Vì các  ẽ trên  

QUYẾT Đ NH  

Tuy n bố b   áo Nguy n M n  T p ạm t  :  Tr m   p tà  sản .   

C n    k oản 1   ều 173,   ều 38; đ ểm s k oản 1, k oản 2   ều 51, đ ểm   

k oản 1   ều 52 B  lu t  ìn  sự n m 2015 đ  đư   sử  đ  , b  sung n m 2017;  

C n      ều 46,   ều 48 B  lu t  ìn  sự n m 2015 đ  đư   sử  đ  , b  sung 

n m 2017,   ều 584,   ều 586 và   ều 589 B  lu t dân sự n m 2015. 

C n    k oản 1   ều 47, k oản 2   ều 106,   ều 135,   ều 136,   ều 331 và 

  ều 333 B  lu t Tố tụng  ìn  sự và Ng   quyết số 326/2016/UBTVQH14  ủ  Ủy 

b n t ư ng vụ Quố  H   quy đ n  về m   t u, m  n, g ảm, n p, quản lý và sử dụng 

án p   và l  p   Tò  án. 

Xử p ạt: B   áo Nguy n M n  T 01  M t  n m 06  Sáu  t áng t . T     ạn t  

t n  t  ngày 20/11/2018. 
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Bu   b   áo  ó trá   n   m bồ  t ư ng   o  ng Trương   ng K 700.000 đồng 

 Bảy tr m ng ìn đồng  và bà T á  T   Tuyết H 1.800.000 đồng  M t tr  u, tám tr m 

ng ìn đồng  

T    t u t  u  ủy:  

- 01 áo t un ng n t y màu đen đ    , m t trướ   ó n  ều  o  v n màu tr ng 

 ìn  dạng số 5, m t s u  ó n  ều ký tự màu tr ng. 

- 01 qu n Je n dà  màu x n  đ    . 

- 01 nón kết màu nâu đ    . 

  H  n  á  v t    ng tr n do Cơ qu n Cản  sát   ều tr  C ng  n  uy n C   

Mớ  quản lý t eo l n  n  p k o v t    ng số 01 ngày 29 t áng 11 n m 2018  ủ  P ó 

t ủ trưởng Cơ qu n Cản  sát   ều tr  C ng  n  uy n C, P  ếu n  p k o v t    ng số 

01/PNK ngày 29 t áng 11 n m 2018   ủ  Cơ qu n t    àn  án  ìn  sự C ng  n  uy n 

C   Mớ  và B  n bản g  o, n  n v t    ng ngày 01 t áng 3 n m 2019  ủ  C    ụ  

t    àn  án dân sự  uy n C   Mớ ). 

Bu   b   áo p ả     u 200.000 đồng  H   tr m ng ìn đồng) án p    ìn  sự sơ 

t ẩm và 300.000 đồng  B  tr m ng ìn đồng  án p   dân sự sơ t ẩm. 

B   áo đư   quyền k áng  áo trong  ạn 15  mư   l m  ngày kể t  ngày tuy n 

án 

B   ạ , ngư    ó quyền l  , ng    vụ l  n qu n đư   quyền k áng  áo trong 

t     ạn 15 ngày kể t  ngày n  n đư   bản án  o   ngày bản án đư   n  m yết. 

Trư ng   p bản án, quyết đ n  đư   t    àn  t eo quy đ n  tạ    ều 2 Lu t 

T    àn  án dân sự t ì ngư   đư   t    àn  án dân sự, ngư   p ả  t    àn  án dân sự 

 ó quyền t ỏ  t u n t    àn  án, quyền y u   u t    àn  án, tự nguy n t    àn  án 

 o   b   ư ng   ế t    àn  án t eo quy đ n  tạ   á    ều 6, 7 và 9 Lu t T    àn  án 

dân sự; t       u t    àn  án đư   t ự     n t eo quy đ n  tạ    ều 30 Lu t T    àn  

án dân sự.  

 
Nơi nhận: 

- VKSND  uy n C   Mớ  (2); 

- Tò  án n ân dân tỉn  AG (1); 

- Sở Tư p áp  1 ; 

- N à Tạm g    2 ; 

- P òng  ồ sơ  1 ; 

- C    ụ  THADS  uy n C (1); 

- B  p  n THA Tò  án  1 ; 

- UBND   p x  nơ  BC  ư tr  (1); 

- B   áo; 

- B   ạ ; 

- Lưu  ồ sơ; 

- Lưu V n p òng  1 . 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên t a 

 

 

 

 

Đ n  Th  Di   Tiên 

 


